
SỞ Y TẾ NGHỆ AN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA              

KHU VỰC TÂY NAM 

Số: 501 /BVĐKKVTN-KHTH 

V/v yêu cầu báo giá thiết bị CNTT 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Con Cuông, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

 

                        

 

Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội khóa 

XV; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 nam 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu. 

Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo 

làm cơ sở lập dự toán, giá gói thầu mua sắm thiết bị CNTT phục vụ chuyên môn 
năm 2025, với nội dung sau: 

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

  - Tên giao dịch: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An 

  - Địa chỉ: Thôn Liên Trà, Thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An. 

2. Thông tin liên hệ và người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Trần Thế Quân -  Nhân viên Phòng KHTH,  Bệnh viện đa khoa khu vực Tây 
Nam Nghệ An - SĐT: 0975437696 

- Địa chỉ:  Thôn Liên Trà, Thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ 
An. 

- Email: tranthequan.it@gmail.com 

- Điện thoại: 0975437696. 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: trực tiếp hoặc E-mail. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 08 giờ 00 phút ngày 05/5/2025 đến 08 
giờ 00 phút ngày 09/5/2025. (Các báo giá sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày kể từ ngày 09/04/2025. 

6. Mục đích báo giá: Tham khảo giá của thiết bị làm cơ sở lập dự toán, giá gói 
thầu thiết bị. 

7. Nội dung báo giá thiết bị: 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về cấu hình, 
tính năng và thông số kỹ 

thuật 

Số 
lượng/ 

khối 
lượng 

Đơn vị 

tính 



1 

Bình chữa cháy 

Dragon khí CO2 
5kg MT5 

Thành phần chữa cháy: Khí 

CO2 tinh khiết 

Công suất chữa cháy: 55B 

Đường kính: 150 mm 

Chiều cao: 660 mm 

Tổng trọng lượng: 16.5±5% kg 

Áp suất khí: 15Mpa 

Áp suất làm việc lớn nhất: 15-
16 Mpa 

Khoảng cách phun: ≥2,5m 

Thời gian phun hiệu quả: ≥9s 

Áp suất nổ nhỏ nhất: 41 Mpa 

Nhiệt độ làm việc ổn định: -20 
oC ~ +60 oC. 

04 Cái 

2 
Bảng tiêu lệnh 

chữa cháy 
 02 Bộ 

3 
Nhiệt ẩm kế tự 

ghi 

Phạm vi đo nhiệt độ: -40℃~+ 

80℃ 

Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5℃ 

Dải đo độ ẩm: 0 ~ 100% RH 

Độ chính xác độ ẩm: ± 5% RH 

Dung lượng bộ nhớ: 100.000 

điểm 

Ắc quy: Pin lithium có thể sạc 

lại 

Kết nối: 4G hoặc wifi 

01 Cái 

4 

 

 

 

Khóa cửa thông 
minh  

Điện dung làm việc: Pin 

4800mAh 

Tuổi thọ pin: 3000 lần mở khóa 

Vân tay cảm biến điện dung: 
<0,5s 

Nhận diện khuôn mặt: 3D, 
180o 

Chất liệu: Inox304 

Ngôn ngữ: App Tiếng Việt 

01 Cái 



Nguồn cấp điện khẩn cấp: qua 

USB Type C 

Dung lượng bộ nhớ: 50 khuôn 

mặt, 100 thẻ từ, 100 mã số 

Kích thước khóa: 36 x 408mm 

Độ dày cửa: > 30mm 

Loại cửa: Cửa nhôm kính kéo 

đẩy, cửa lùa 

5 

 
 

 
 

Bộ nhớ RAM 
Samsung 32GB 

2Rx4 PC4-
3200AA 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau  

Thông số cơ bản: 

- Dung lượng: 32GB 

- Memory Type: DDR4-3200 

- Data Integrity Check: ECC 

02 Cái 

6 

 

 
 

 
 

 
Ổ cứng HDD 

18Tb và tray 
dell r730 

Ổ cứng 18TB SATA 3.5" 7.2K 

6Gbps 512MB (HDD) 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau  

Thông số cơ bản: 

Dung lượng: 18TB 

Kích thước: 3,5 inch 

Chuẩn giao tiếp: SATA  6Gbps 

Tốc độ quay: 7200RPM 

04 Cái 

7 

 
 

 
Máy in mã vạch 

Công nghệ in: Truyền nhiệt 
trực tiếp hoặc gián tiếp (dùng 

ribbon mực ) 

Chiều rộng cuộn giấy in: 4.25 

inch - 10.8cm 

Có thể sử dụng decal thường, 

decal PVC, decal xi bạc 

Loại mực in: Wax, Wax resin , 
Resin 

Độ phân giải: 203dpi 

Bộ nhớ: 8MB DRAM, 4MB 

Flash 

11 Cái 



Cổng kết nối: Parallel, USB, 

Serial 

HIỆU NĂNG:  

Tốc độ in: 4ips / 110 mm/s 

8 

 
 

Đầu đọc vân tay 

Thông số cơ bản: 

Cảm biến: Quang học 

CPU: 280 MHz 

Flash: 32 Mb 

Cảm biến: 2 triệu megapixels 
CMOS 

13 Cái 

9 

 

 
 

 
 

 
 

Máy scan 

Thông số cơ bản: 

Loại máy quét: Máy quét hình 
ảnh màu phẳng 

Cảm biến: Cảm biến hình ảnh 
tiếp xúc (CIS) 

Phương pháp quét: Băng 
chuyền cố định và tài liệu di 

chuyển 

Độ phân giải quang học: 
4.800dpi x 4.800dpi 

Độ phân giải đầu ra 50 dpi đến 
4800 dpi, 7200 dpi, 9600 dpi 

(50 dpi đến 4800 dpi theo mức 
tăng 1 dpi) 

13 Cái 

10 

 

 
 

 
Switch 24 port 

Giao diện: 24 cổng 

10/100/1000 hỗ trợ và 4 Cổng 
uplink 1G SFP 

Hiệu suất hoạt động: 

Switching capacity in gigabits 

per second: 56 Gbps 

Capacity in millions of packets 

per second: 41.66 Mpps 

Packet buffer: 1.5 MB 

Bộ nhớ DRAM: 1 GB DDR4, 
Flash: 512 MB 

Số địa chỉ MAC hỗ trợ: 8000 

05 Cái 



Jumbo frames: Frame sizes up 

to 9000 bytes. The default 
MTU is 2000 bytes 

Hỗ trợ số VLAN: 255 

IPv4 routing: Wire-speed 

routing of IPv4 packets Up to 
32 static routes and up to 16 IP 

interfaces 

IPv6 routing: Wire-speed 
routing of IPv6 packets 

Tính năng bảo mật: 

Secure Sockets Layer (SSL) 

SSH Protocol 

IEEE 802.1X (authenticator 

role) 

STP loopback guard 

Secure Core Technology (SCT) 

Secure Sensitive Data (SSD) 

Trustworthy systems 

Port security 

RADIUS 

DoS prevention 

Multiple user privilege levels in 

CLI 

ACLs 

11 

Dây nhảy quang 
SC-LC 

Đầu kết nối: SC/UPC,APC – 
LC/UPC,APC 

Kiểu sợi quang: 50/125µm 

Loại Sợi: đôi – Duplex 

16 Cái 

12 

 

Moduble quang 
1GB 

Kết nối: Duplex Fiber LC 

Connector, 1 x SFP (mini-
GBIC) 

Giao diện: 1 x Ethernet 

1000Base-SX - LC/PC multi-
mode x 2 

16 Cái 



Tốc độ truyền tải: 1000BASE-

SX 

13 

Máy in nhiệt 
Máy in hóa đơn 

Xprinter XP-
K300L 

 04 Cái 

Lưu ý: 

 - Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, 
chạy thử và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan; 

 - Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có đầy đủ điều kiện kinh doanh, mua 
bán trang thiết bị y tế theo quy định của Pháp luật hiện hành và gửi kèm các tài liệu 

chứng minh tính hợp lệ về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên 
quan của trang thiết bị theo hồ sơ báo giá. 

8. Địa điểm cung cấp, lắp đặt thiết bị: Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An - 
Địa chỉ: Thôn Liên Trà, Thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An. 

9. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

10. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng 

được ký kết giữa hai bên. 

11. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá: 

- Bảng giá: Mẫu số 01; 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                                                                              

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

                   GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
                  Lê Xuân Hồng 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời báo giá số: 501 /BVĐKKVTN ngày 05 tháng 5 năm 2025) 

 

BÁO GIÁ ¹ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, chúng tôi … {ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh} báo giá cho các thiết bị y tế sau: 

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau: 

STT Danh mục 

thiết bị  

Tên 

thương 

mại  

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãng 

sản xuất ³ 

Mã 

HS 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn giá Thành 

tiền 

Ghi chú 

           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế) 

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày, kể từ ngày       tháng      năm 2024  

4. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An - Địa chỉ: Thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An 

5. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngay kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên. 

7. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 



- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 …….., ngày……tháng……năm…… 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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